
Stt Mã SV Họ tên Ngày sinh Nơi sinh Chức 
vụ

Nơi 
công 

tác
Email Điện 

thoại Ghi chú

1 0933050209 Phạm Vũ Khiêm 18-01-1974 Sóc Trăng
2 0933050205 Thái Hoàng Để 10-08-1977 An Giang
3 0933050202 Nguyễn Thị Mai Ca - -1983 Thủ Thừa-Long An
4 0933050217 Phạm Văn Tân - -1975 Đồng Tháp
5 0933050220 Châu Thanh Toàn 01-01-1982 Cà Mau
6 0933050207 Nguyễn Hoài Hận 05-03-1982 Thốt Nốt-Cần Thơ
7 0933050203 Phạm Minh Châu 22-06-1966 Cần Thơ
8 0933050216 Trần Thị Bảo Quyên 09-01-1983 An Giang
9 0933050223 Lê Hoàng Việt 22-11-1964 TP.Hồ Chí Minh
10 0933050206 Lê Quý Hải 13-07-1983 Bình Trị thiên
11 0933050214 Trần Thanh Phong 05-06-1972 Ba Tri-Bến Tre
12 0933050210 Đặng Thị Thanh Loan 18-02-1970 Phụng Hiệp-Cần Thơ
13 0933050221 Đái Minh Tú 01-07-1982 Châu Thành-Hậu Giang
14 0933050204 Nguyễn Chí Công 20-11-1982 Giá Rai-Bạc Liêu
15 0933050211 Trần Hữu Lý 13-07-1970 Thốt Nốt-Cần Thơ
16 0933050212 Phan Trọng Nghĩa 08-12-1981 An Giang
17 0933050215 Nguyễn Thị Hồng Phúc 23-01-1981 Cà Mau
18 0933050213 Huỳnh Tấn Niên - -1975 An Giang
19 0933050219 Đặng Thanh Thông 19-09-1978 Cầu Kè-Trà Vinh
20 0933050222 Lưu Thanh Tuyết 11-09-1981 Cần Thơ
21 0933050218 Dương Minh Thi 03-06-1971 Châu Đốc-An Giang


